
ẨM THỰC VIỆT NAM
VIETNAMESE FOOD

ВЬЕТНАМСКАЯ КУХНЯ

越南荚 - 베트남 요리



ẨM THỰC VIỆT NAM - VIETNAMESE FOOD
ВЬЕТНАМСКАЯ КУХНЯ

1.Phở bò 
       Noodles soup with beef  / chicken 

Суп фо с говядиной / курицей  
95.000 VND

2.Phở hải sản  / tôm      
Noodle soup with seafood  / shrimp

 /Суп фо с морепродуктами  креветками
95.000 VND

PHỞ -    NOODLES SOUP - СУП

  BÚN THÁI -    THAI VERMICELLI
      ВЕРМИШЕЛЬ В ТАЙСКОМ СТИЛЕ

1. Bún thái với hải sản 
Thai vermicelli with seafood 
Вермишель с морепродуктами 
95.000 VND

2. Bún thái với  tôm 
Thai vermicelli with shrimp 
Вермишель с креветками в тайском стиле  
95.000 VND

 3. Bún thái với thịt bò
Thai vermicelli with beef 
Вермишель с говядиной в тайском стиле
95.000 VND

4. Súp kim chi với đậu hủ + cơm 
“Kim Chi” soup with tofu + rice 
Суп «Кимчи» с тофу + рис
85.000 VND

5. Súp Kim Chi Với Hải Sản   + Cơm / Tôm   
“Kim Chi” soup with seafood shrimp + rice/ 
Суп «Ким Чи>> с морепродуктами 
                                  / креветками + рис 
95.000 VND



6. Mì cay hải sản        

Spicy noodles with seafood

Острая лапша с морепродуктами

해산물 쌀국수 볶음

95.000 vnd

7. Mì cay tôm          
Spicy noodles with shrimps

Острая лапша с креветками

새우 매운 쌀국수

95.0000vnd

SPICY SOUP

8. Hải sản cay phô mai + cơm                      

Spicy seafood with cheese + rice

Острые морепродукты с сыром + рис

치즈 매운 해산물 + 쌀

 120.000 vnd

9.Tôm/ bò/ gà/ sườn cay phô mai + cơm  

Spicy shrimp/ beef/ chicken/ ribs with cheese + rice

Острые креветки/ говядина/ курица/ ребрышки

  с сыром + рис

치즈 매운 새우/  쇠고기/  닭고기/  갈비 +쌀

 120.000 vnd



10. Cà ri với rau củ và đậu hũ 

Curry with vegetable and tofu

Карри с овощами и тофу

90.000 vnd

11. Cà ri với hải sản

Curry with seafood

Карри с морепродуктами

120.000 vnd

12. Cà ri với tôm 

Curry with shrimps 

Карри с креветками

120.000 vnd

13. Cà ri với mực

Curry with squid

Карри с кальмарами

120.000 vnd

14. Cà ri với thịt gà

Curry wirh chicken 

Карри с курицей

120.000 vnd



CƠM CHIÊN - FRIED RICE - РИС 

1. Cơm trắng

Steamed rice

Вареный рис

10.000 VND

2. Cơm chiên tỏi

Rice fried with garlic

Жареный рис с чесноком  

45.000 VND

3. Cơm chiên rau củ với nấm

Fried rice with vegetables and mushrooms

Жареный рис с овощами и грибами

55.000 VND

4. Cơm chiên trứng

Rice fried with egg

Жареный рис с яйцом

60.000 VND

5. Cơm chiên xúc xích với trứng

Fried rice with sausage + egg

Жареный рис с колбасой + яйца

75.000 VND

6. Cơm chiên thơm + tôm

Rice fried with pineapple + shrimp

Рис жареный с ананасом + креветки

85.000 VND



7. Cơm chiên với thịt gà

Rice fried with chicken

Жареный рис с курицей

85.000 VND

8. Cơm chiên với thịt bò

Fried rice with beef

Жареный рис с говядиной

85.000 VND

9. Cơm chiên hải sản / tôm

Rice fried with seafood / shrimp

Жареный рис с морепродуктами / креветками

85.000 VND

10. Cơm chiên mực

Rice fried with squid

Жареный рис с кальмарами

85.000 VND

11. Cơm chiên tôm + phô mai

Rice fried  with shrimp  + cheese

Жареный рис с говядиной + сыр 

95.000 VND

12. Cơm chiên với thịt gà / bò + phô mai

Rice fried with chicken / beef + cheese

Жареный рис с курицей / говядиной  + сыр 

95.000 VND
Thêm cá mặn  15.000đ

13. Cơm chiên với đùi gà

Rice fried with chicken thighs

Жареный рис с куриной ножкой

110.000 VND



MÌ XÀO -   - NOODLES ЖАРЕНЫЕ ЛАПШИ

1. Mì xào rau củ với nấm
Fried noodles with vegetables + mushrooms
Жареная лапша с овощами и грибами
65.000 VND

2. Mì xào hải sản / tôm / mực
Fried noodles with seafood
Жареные лапши с морепродуктами
с креветками / с кальмарами
85.000 VND

3. Mì xào bò / heo / gà
Fried noodles with beef / pork / chicken
Жареные лапши с говядиной / свининой / курицей
85.000 VND

4. Mì giòn xào với hải sản / tôm / mực
Crispy fried noodles with seafood / shrimp / squid
Хрустящие лапши жареные с морепродуктами
с креветками / с кальмарами  
85.000 VND

5. Mì giòn xào với gà / bò / heo
Crispy fried noodles with chicken / beef / pork
Хрустящие лапши жареные с курицей /
с говядиной / с свининой 
85.000 VND

6. Miến xào hải sản/ tôm / mực
Fried vermicelli with seafood / shrimp / squid
Жареные лапши с морепродуктами  / 
с креветками / с кальмарами
85.000 VND

7. Miến xào gà / bò / heo
Fried vermicelli  with chicken / beef / pork
Жареные лапши с курицей /
 с говядиной / с свининой 
85.000 VND

8. Miến xào rau củ với nấm
Fried vermicelli with vegetables + mushrooms
Жареные лапши с овощами и грибами
65.000 VND



RAU – VEGETABLES -  ОВОЩИ

1. Rau xào thập cẩm 
Mixed fried vegetables
Смешанные жареные овощи
75.000 VND

2. Rau muống xào tỏi 
Sauteed garlic spinach
Обжаренный чеснок шпинат
65.000 VND

3. Rau muống xào thịt bò  
Sauteed water spinach with beef 
Жареный шпинат с говядиной 
85.000 VND

4. Rau muống xào tôm 
Sauteed water spinach with shrimp
Жареный шпинат с кальмарами  
85.000 VND

5. Đậu bắp luộc 
Boiled okra
Вареная бамия
60.000 VND

6. Đậu bắp xào tỏi 
Fried okra with garlic
Обжаренный бамия с чесноком
65.000 VND

7. Cải thìa xào tỏi 
Sauteed bok choy with garlic
Обжаренный бок-чой с чесноком
65.000 VND

8. Cải thìa xào bò 
Beef sauteed bok choy
Bok choy обжарить с говядиной
85.000 VND



9. Cải thìa xào hải sản, tôm, mực

Seafood/ shrimp/ squid  sauteed with bok choy

морепродуктами/ креветками/ 

кальмарами  соленые с бок-чой

85.000 VND

10. Cải thìa xào gà / bò / heo + cơm

Bok choy stir fry with chicken / beef / pork 

Bok choy обжарить  с курицей / c говядиной

 / с свининой

85.000 VND

11. Bông cải xanh xào tỏi  

Garlic sauteed broccoli

Чесночная обжаренная брокколи

75.000 VND

12. Bông cải xanh xào gà / bò / heo  + cơm

Broccoli chicken / beef / pork 

Брокколи  с курицей  / c говядиной / с свининой

95.000 VND

15. Bông cải xanh xào hải sản/ tôm / mực + cơm

Broccoli stir-fried with Seafood/ shrimp/ squid

Брокколи жареная с морепродуктами

     с креветками / с кальмарами

95.000 VND



CHẢ GIÒ - ЖАРЕНЫЕ БЛИНЧИКИ
FRIED SPRING ROLLS 

1. Gỏi cuốn tôm

Fresh spring rolls with shirmp

Весенние рулетики с креветки

 95.000 VND 

2. Chả giò với thịt (10 cuốn )

Spring rolls with meat

Весенние рулеты с мясом

75.000 VND

3. Chả giò với tôm (10 cuốn )

Spring rolls with shrimp

Весенние роллы с креветкой

85.000 VND

5. Chả giò bắp (10 cuốn )

Spring rolls with corn

Весенние рулоны с кукурузой

75.000 VND

6. Chả giò bắp với thịt (10 cuốn )

Spring rolls with corn and meat

Весенние рулоны с кукурузой и мясом

85.000 VND

 



8. Thịt gà chiên xù + khoai tây chiên

Fried chicken + french fries

Жареная курица + картофель фри

120.000 VND

9. Thịt gà cuộn phô mai chiên xù

                             + khoai tây chiên

Chicken fried cheese rolls + french fries

Куриные жареные булочки с сыром 

+ картофель фри

120.000 VND

10. Bò cuộn phô mai chiên xù + khoai tây chiên

Beef fried cheese rolls + french fries

Говядины жареные булочки с сыром 

+ картофель фри

120.000 VND

11. Mực chiên xù+ khoai tây chiên

Fried fresh squid + French fries

Жареный кальмар +  картофель фри

120.000 VND

12. Tôm chiên xù  + khoai tây chiên

Fried  fresh shrimp + French fries

Жареные креветки + картофель фри

120.000 VND



13. Bò xào sả ớt + cơm
Stir-fried beef with chili + rice
Жареная говядина с чили + рисом
120.000 VND

14. Bò lúc lắc + cơm
Shaking beef + rice
Кубики говядины + рисом
120.000 VND

15. Bò xào ngũ vị + cơm
Fried beef with five spices + rice
Жареная говядина с пятью специями + рис
120.000 VND

16. Gà xào sả ớt + cơm
Stir-fried chicken with chili + rice
Жареная курица с чили + рис
120.000 VND

17. Gà xào chua ngọt + cơm
Sweet and sour chicken + rice
Кисло-сладкие курица + рис
120.000 VND

18. Hải sản xào dầu hàu + cơm
Seafood fried with oyster sauce + rice
Морепродукты, обжаренные с 
устричным соусом + рис
120.000 VND

19. Hải sản xào chua ngọt + cơm
Sweet and sour seafood + rice
Кисло-сладкие морепродукты + рис
120.000 VND

20. Hải sản xào sả ớt + cơm
Seafood sauteed with chili + rice
Морепродукты, обжаренные с чили + рисом
120.000 VND



1. Tôm hấp trái dừa        

 Steamed shrimp with coconut

Креветки на пару с кокосом

코코넛으로 찐 새우

190.000 vnd

2. Mực hấp gừng           

Steamed squid with ginger 

Кальмары на пару с имбирем

생강으로 찐 오징어

190.000 vnd

3. Tôm nướng              

Grilled shrimp 

Креветка на гриле

190.000 vnd 

4. Mực nướng              

Grilled squid 

Жареный кальмары 

190.000 vnd

5. Bạch tuộc nướng 

Grilled octopus with 

Осьминог на гриле 

170.000 vnd



6. Đùi gà nướng            

 Grilled chicken leg

 Куриная ножка на гриле

닭다리고기 구이

 150.000 vnd

7. Sườn nướng  

 Grilled ribs

Ребрышки на гриле 

갈비 구이

 150.000 vnd

8.Cá Nướng: Cá Thu / Cá Chim / Cá Hồng    

       Grilled Fish: Mackerel / Butterfly Fish / Red Snapper 

       Рыба На Гриле: Скумбрия / Рыбы-бабочки

   생선 구이: 고등어 / 붉돔 / 병어

   160.000 Vnd

Chọn món kèm: khoai tây/ salad/ cơm 

  Extra foods: potato/ salad/ steamed rice

  Дополнительные продукты: картофель/ салат/ вареный рис 

밥/ 샐러드/ 감자 같이 음식을 고르십시오



  TÔM -  SHRIMP - КРЕВЕТКИ
1. Tôm xào chua ngọt + cơm 

Shrimps with sour and sweet + steamed rice

Креветки жареные с кисло-сладким + рис

120.000 VND

2. Tôm xào bơ tỏi + cơm 

Stir-fried shrimps with  butter and garlic + steamed rice

Креветки жареные  с маслом и чесноком + рис

120.000 VND

3. Tôm sốt chanh dây + cơm 

Fried shrimp with passion fruit sauce + steamed rice

Жареные креветки с соусом маракуйиpassion 

fruit sauce + рис

120.000 VND

       SƯỜN - RIBS - ЖАРЕНЫЕ

1. Sườn rim mật ong + cơm

Roasted ribs with honey + steamed rice

Ребрышки жареные с медом+ рис

120.000VND

2. Sườn rim thơm + cơm

Roasted ribs with pineapple + steamed rice

Ребрышки жареные с ананасом + рис

120.000VND

3. Sườn xào cay + cơm

Stir-fried spicy ribs+ steamed rice

Жареные  острые ребрышки + рис

120.000VND



CÁ CHIÊN -  -  FRIED FISH ЖАРЕНАЯ РЫБА
1. Cá thu chiên sốt cà + cơm + salad

Fried mackerel with tomato sauce + rice + salad

Жареная макрель с томатным соусом + рис

160.000 VND

2. Cá thu chiên sốt chua cay + cơm + salad

Fried mackerel with Spicy-sour sauce + rice + salad

Жареная макрель  с  Кисло-острый соус + рис

160.000 VND

3. Cá chim chiên sốt chua cay + cơm

Pomfret fry with Spicy-sour sauce + rice + salad

Pomfret обжарить с  Кисло-острый соус + рис

160.000 VND

4. Cá chim chiên nước mắm + cơm + salad

Butterfish fried with fish sauce + rice + salad 

Масляная жареная рыба с соусом + рис

160.000 VND

5. Cá điêu hồng chiên giòn sốt cà + cơm + salad

Fish fried red snapper with tomato sauce + rice + salad

Рыбный жареный красный салат с

томатным соусом + рис

160.000 VND

6. Cá điêu hồng chiên giòn sốt chua cay + cơm

Crispy red snapper fish with sauce tart + rice + salad

Хрустящие рыжие рыжие рыбы 

с соусом пирог + рис

160.000 VND



LẨU - HOTPOT - ГОРЯЧИЙ ГОРШОК  

1. Lẩu thái hải sản

Thai hot pot with seafood

Тайский горячий горшок с морепродуктами

450.000 VND

2. Lẩu rau củ, nấm + đậu hủ 

Hot pot with vegetables, mushrooms + tofu

Горячий горшок  с овощами, грибами + тофу

 350.000 VND



ẨM THỰC VIỆT NAM - VIETNAMESE FOOD

베트남 요리ВЬЕТНАМСКАЯ КУХНЯ - 

Gỏi xoài     

Mango salad 

Салат из манго

50.000 vnd

Gỏi xoài với: hải sản/ tôm/ bò/ gà/ mực           

Mango salad with seafood/ shrimp/ beef/ chicken/ squid

Салат из манго с морепродуктами/ креветками/ говядиной

                                                          / курицей/ кальмарами

오징어/ 닭고기/쇠고기/새우/ 해산물와 망고회

95.000 vnd

Gỏi đu đủ với: hải sản/ tôm/ bò/ gà/ mực    

Papaya salad with seafood/ shrimp/ beef/ chicken/ squid

Салат из папайи с морепродуктами/ креветками/ 

                                 / говядиной/ курицей/ кальмарами

오징어/ 닭고기/쇠고기/새우/ 해산물와 파파야회

95.000 vnd 

Gỏi đu đủ 

Papaya salad 

Салат из папайи 

50.000 vnd 



Bánh xèo với: hải sản / tôm / bò / gà / mực      

Vietnamese crispy pancake with seafood / shrimp / beef / chicken / squid

Вьетнамские хрустящие блинчики с морепродуктами / креветками

                                                    / говядиной/ курицей/ кальмарами 

오징어/ 닭고기/쇠고기/새우/ 해산물와 팬케이크

 95.000vnd

  XIÊN QUE - KEBAB - ШАШЛЫК   

Bắp nướng                  50.000 vnd/ trái
 Grilled corn/corn fruit

Кукуруза на гриле/кукурузные фрукты 

옥수수 구이

- Pork - 120.000đ 
 Свинины / Heo 

- Beef - 160.000đ
Говядины / Bò 

- Chicken - 120.000đ
Курицы / Gà

- Crocodile - 160.000đ
Cá sấu Крокодила / 

- Ostrich - 160.000đ
Страуса / Đà điểu 

- Vegetabel  - 90.000 đ
Овощ на гриле 
Rau củ nướng

   




